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______________________

   Số:              /SGDĐT-GDMN-GDTH
 V/v tổ chức nghiên cứu, góp ý các 

bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

_____________________________

Long An, ngày      tháng  12 năm 2021

                       Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã Kiến Tường   
                                        và thành phố Tân An. 
                           

Thực hiện Công văn số 5678/BGDĐT-GDTH ngày 08/12/2021 của Bộ 
GD&ĐT về việc lấy ý kiến 63 Sở GD&ĐT về việc tổ chức nghiên cứu, góp ý 
các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7.

Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT tổ chức cho giáo viên dạy các 
môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) tham gia nghiên 
cứu và góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 như sau:

1. Sở GD&ĐT cử 10 giáo viên/môn học (danh sách đính kèm) được chọn 
cử góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách 
giáo khoa (định dạng PDF) qua website của các nhà xuất bản, thời gian góp ý 
các bản mẫu sách giáo khoa từ ngày 13/12/2021 đến 18/12/2021.

2. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp ý kiến của giáo 
viên đối với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 và gửi về Sở GD&ĐT trước 11h30 
ngày 18/12/2021. Sở GD&ĐT tổng hợp gửi Vụ GDTH Bộ GD&ĐT.
           2. Địa chỉ website của các nhà xuất bản, tài khoản đăng nhập từng môn 
của từng bộ sách giáo khoa lớp 3 được gửi đính kèm. Các Phòng GD&ĐT phân 
bổ tài khoản theo môn cho giáo viên nghiên cứu và góp ý.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành 
phố tổ chức cho giáo viên  nghiên cứu gớp ý. Trong quá trình triển khai thực hiện, 
nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ kịp thời với Sở GD&ĐT qua 
Phòng GDMN-GDTH để hướng dẫn./.

Nơi nhận:   
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDTH);   
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng Sở, Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, PGDMN-GDTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

     Nguyễn Hồng Phúc
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  UBND HUYỆN………
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   ______________________   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
  _____________________

 PHIẾU TỔNG HỢP GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
Môn:……………….

Nội dung góp ý

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG 
                                                                                             (Kí và ghi rõ họ tên)

Gợi ý nội dung góp ý

1. Đối chiếu nội dung mỗi bài học trong bản mẫu sách giáo khoa với yêu 
cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ban hành kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo để góp ý chỉnh sửa, bảo đảm nội dung không vượt quá yêu cầu 
của Chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

2. Xem xét tính chính xác, khoa học và sự phù hợp của các ngữ liệu/hình 
ảnh trong bản mẫu sách giáo khoa với đối tượng học sinh, đề xuất cách chỉnh 
sửa cụ thể đối với từng ngữ liệu/hình ảnh chưa phù hợp (nếu có).

3. Xem xét các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo 
đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động 
(đọc/xem/viết/nghe/nói/làm) của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh 
khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức 
hoạt động dạy học./.



          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           
                       LONG AN

                                           DANH SÁCH GIÁO VIÊN GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
                           -TỈNH LONG AN

Môn 
học Họ và tên  Năm

  vào
ngành

Trường, huyện Số
điện thoại

di động

Email

Tiếng Việt
Lê Thị Thoa 2000 TH Bình Tâm, TP Tân An 0854140302 truongguong09@yahoo.com.vn

Tiếng Việt
Bùi Thị Mai Chi 1997 TH Nguyễn Trung Trực, TP Tân An 0389034982 buichi1974@gmail.com

Tiếng Việt
Đặng Hữu Phước 1984 TH Cần Đốt, TP Tân An 0879452166

phuoc66432@gmail.com

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hiền

1996 TH Phú Nhơn, TP Tân An
0838695808 hientanan@gmail.com

Tiếng Việt
Nguyễn Văn Hảo 1997 TH Tân An, TP Tân An 0918895655

haotanan77@gmail.com

Tiếng Việt
Võ Thị Phương Lan 1995 TH Châu Thị Kim, TP Tân An 0943316463 phuonglan1969cl@gmail.com

Tiếng Việt
Phạm Thị Minh Tâm 2003 TH Khánh Hậu, TP Tân An 0944814407 tampham2810@gmail.com

Tiếng Việt
Võ Thị Thanh Huệ 1996 TH Hướng Thọ Phú, TP Tân An

0785519097
uyenhue16@gmail.com

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Thảo Sương 2009 TH Lý Tự Trọng, TP Tân An n 0813159567 thaosuongnt1519@gmail.com

Tiếng Việt
Lê Thị Hồng Cúc 2002

TH Võ Thị Sáu, TP Tân An
0912484813 lecucvts@gmail.com

Toán Huỳnh Thị Thu Cúc 2002 TH. Đặng Thành Công,  huyện Châu Thành ‘0849530199 huynhcuc1980@gmail.com
Toán

Lê Thị Thu Hạnh 1995 TH. Vĩnh Công, huyện Châu Thành 0986264816 lethithuhanh1974@gmail.com

Toán
Trương Thị Trúc Ly 1996 TH. TT Tầm Vu, huyện Châu Thành 0798930332 trucly1976@gmail.com

mailto:haotanan77@gmail.com
mailto:phungkhanhhau@gmail.com
mailto:thaosuongnt1519@gmail.com
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Toán
Võ Hồng Quân 1996 TH. Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành 0798962466 cmk2.thdxh@gmail.com

Toán
Nguyễn Thanh Hải 1966 TH. Long Trì, huyện Châu Thành 0985346337 phuongdxh@gmail.com

Toán
Bùi Văn Sĩ 1967 TH. Thanh Phú Long, huyện Châu Thành 0797047250 buivansi.ctla@gmail.com

Toán
Trần Thị Tiển 1978 TH. Thuận Mỹ, huyện Châu Thành 0908510407 ththuanmytien@gmail.com

Toán
Nguyễn Thị Ân Ái 1973 TH. Việt Lâm, huyện Châu Thành 0987169801 anainguyen0723879484@gmail.com

Toán
Cao Minh Tâm 1969 TH. Lê Văn Khuê, huyện Châu Thành 0383514334 caominhtam2013@gmail.com

Toán
Trần Thị Kim Phượng 1978 TH. Nguyễn Văn Thăng, huyện Châu Thành 0979840695 trankphuong2014@gmail.com

TN-XH Nguyễn Thị Thu Chinh 1998 TH Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ 0975639778 thuchinh7578@gmail.com

TN-XH
Nguyễn Minh Phương 2009 TH Lạc Tấn, huyện Tân Trụ 0352180981 nguyenminhphuong300988@gmail.com

TN-XH
Trần Thị Thanh Thùy 1987 TH&THCS Nguyễn Văn Đậu, huyện Tân Trụ ‘0935186763 thuylieunvd5@gmail.com

TN-XH
Nguyễn Thúy Kiều 1975 TH Nguyễn Văn Thuần, huyện Tân Trụ ’0377121603 nguyenbichnga01011973@gmail.com

TN-XH
Võ Thị Cẩm Vân 1996 TH Huỳnh Văn Đảnh, huyện Tân Trụ ‘0943951097 vothicamvanhvdvan@gmail.com

TN-XH
Lê Thị Hồng Cúc 1977 TH Võ Văn Mùi, huyện Tân Trụ .0367095507 lethihongcucvvm@gmail.com

TN-XH
Lâm Thị Minh Chi 1990 TH Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ ‘0909417554 minhchi628628@gmail.com

TN-XH
Trần Thị Hết 1969 TH Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ ‘0933104405 tranthihet2014@gmail.com
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TN-XH
Phạm Thị Thuỷ 1994 TH Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ 0906095461 batichuot@gmail.com

TN-XH
Nguyễn Thị Ngộ 1999 TH Nhựt Tảo, huyện Tân Trụ 0839734148 ngonhuttao@gmail.com

Đạo Đức Huỳnh Bùi Thùy Linh 1995 TH Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa 0349269129 huynhbuithuylinh@gmail.com

Đạo Đức Lê Thị Y Mai 1998 TH Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa 0949664178  binhcang2014@gmail.com

Đạo Đức Trần Thị Mỹ Dung 1992 TH Nhị Thành, huyện Thủ Thừa '0355521387 dungtrantvb.tt@gmail.com

Đạo Đức  Huỳnh Thanh Luân 1986 TH Bình An, huyện Thủ Thừa 0388315419  huynhthanhluan1965@gmail.com

Đạo Đức  Trần Hoàng Hải 1996 TH Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa 0844466949 tranhaithuthua@gmail.com

Đạo Đức  Trần Thị Khánh Ly 1994 TH Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa 0355512874 lythynguyen@gmail.com
Đạo Đức  Nguyễn Phước Hưng 1992 TH Long Thuận, huyện Thủ Thừa 0834432225 nguyenphuochung.cd@gmail.com

Đạo Đức Phạm Thị Ngọc Quyên 1994 TH  Long Thạnh, huyện Thủ Thừa 0834390287 ngocquyen1974longthanh@gmail.com

Đạo Đức  Phạm Thị Thúy Hằng 1996 TH Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa 0377126858 phamthithuyhang7373@gmail.com

Đạo Đức  Đinh Thị Xuân Mai 2011 TH Mỹ An, huyện Thủ Thừa 0989473592 xuanmai1990myphu@gmail.com

GDTC Nguyễn Quang Trường 2010 TH Thạnh Hưng, TX Kiến Tường 0972929101 truongththanhhung@gmail.com

GDTC Mai Ánh Phương 2011 TH Huỳnh Việt Thanh, TX Kiến Tường 0961209381 maiphuong310790@gmail.com

GDTC Huỳnh Thị Cẩm Giang 2013 TH Ngô Quyền, TX Kiến Tường 0367662188 huynhcamgiang1991@gmail.com

GDTC Nguyễn Hùng Trọng 2011 TH&THCS Võ Văn Kiệt, TX Kiến Tường 0937947507 hungtrongbt@gmail.com

mailto:huynhcamgiang1991@gmail.com
mailto:hungtrongbt@gmail.com
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GDTC Nguyễn Thị Kim Hoanh 2010 TH Đặng Thị Mành, TX Kiến Tường 0356246536 hoanh536@gmail.com

GDTC Phan Minh Trí 2012 TH Hưng Hà, huyện Tân Hưng 0989963642 minhtrihungha@gmail.com

GDTC Trần Văn Tuấn 2014 TH Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng 0369985698 tuantheduc1990@gmail.com

GDTC Lê Văn Mến 2012 TH Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng 0979880495 lvmen1990@gmail.com

GDTC Huỳnh Văn Chung 2010 TH Hưng Điền B, huyện Tân Hưng 0336505233 tpt1hungdienb@gmail.com

GDTC Phạm Công Thi 2012 TH&THCS Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng 0979591711 congthipham89@gmail.com

HĐTN Nguyễn Thị Cẩm Nhung 2010 TH&THCS Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng 0356245011 nguyencamnhung.edu@gmail.com

HĐTN Nguyễn Quốc Đại 1986 TH Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng 0986363678 thlongkhot.quocdai@gmail.com

HĐTN
Nguyễn Đình Cửu 1996 TH&THCS Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng 0988097274 nguyencuudinh@gmail.com

HĐTN
Đỗ Thị Thu Hạnh 2002 TH&THCS Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng ‘0798557488 giabaoanh3004@gmail.com

HĐTN
Phan Ngọc Chí 1997 TH Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng 0378133969 phanngocchi.thkhanhhung@gmail.com

HĐTN Huỳnh Thị Minh Châu 2002 TH&THCS Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng 0963631351 minhchauhuynh1980@gmail.com

HĐTN Nguyễn Thị Hường 1998 Tiểu học Thị Trấn, huyện Vĩnh Hưng 0979842263   nguyenthihuong362@gmail.com

HĐTN
Nguyễn Hồng Hoan 1986 TH&THCS Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng 0949948737 hoannguyenphuong@gmail.com

HĐTN Đỗ Văn Khởi 1996 TH &THCS Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng 0944663761 chuyenmon.hda@gmail.com

HĐTN Trần Thị Thùy Linh 2013 TH&THCS Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng 0963298332 linhlinhtaitai@gmail.com

mailto:hoanh536@gmail.com
mailto:congthipham89@gmail.com
mailto:nguyencuudinh@gmail.com
mailto:chuyenmon.hda@gmail.com
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Âm nhạc Trần Thị Kim Cương 1999 TH Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ 0913946199 kimcuong611@gmail.com

Âm nhạc
Võ Thanh Sơn 2011 TH Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ 0812427292 dauboca1@gmail.com

Âm nhạc
Nguyễn Thị Ngọc Thúy 2009 TH Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ 0946385099 dalatnk200720@gmail.com

Âm nhạc
Lâm Kim Hạnh 1998 TH Lê Văn Rỉ, huyện Đức Huệ 0344106168 lamkimhanh.tieuhoclevanri@gmail.co

m
Âm nhạc

Nguyễn Hữu Nhẩu 1998 TH Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ 0908652001 nhaumtbgv@gmail.com

Âm nhạc Ngô Thị Hương 2010 TH Kiến Bình, huyện Tân Thạnh 0382857247 ngohuong09101982@gmail.com
Âm nhạc Đinh Thị Diễm Hương 2013 TH Tân Lập, huyện Tân Thạnh 0944221278 dinhhuong2708@gmail.com
Âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Hồng 

Nhung
2011 TH Nhơn Ninh A, huyện Tân Thạnh 0972024225 hongnhung160180@gmail.com

Âm nhạc Lê Tuấn Vũ 2012 TH Đinh Văn Phu, huyện Tân Thạnh 0971908077 vu.nhonninhb@gmail.com

Âm nhạc Trịnh Thái Hiền 2015 TH Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh 0932956411 thaihienan09@gmail.com

Mỹ thuật
Nguyễn Thị  Thanh Thảo 2011 TH Hiệp Hoà, huyện Đức Hòa 986729891 tn901709@gmail.com

Mỹ thuật
Nguyễn Hồng  Phong 2014 TH Trương Công Xưởng, huyện Đức Hòa 339393775 nguyenphong11050134@gmail.com

Mỹ thuật
Liêu Thị Mỹ Quyên 2007 TH Sò Đo, huyện Đức Hòa 0819287979 myquyensodo@gmail.com

Mỹ thuật
Lê Huỳnh Mai 2015 TH Châu Văn Liêm, huyện Đức Hòa 909440930 huynhmai0930@gmail.com

Mỹ thuật
Lê Trần Quế Hương 2012 TH Đức Lập Thượng B, huyện Đức Hòa 359224076

ltqhuong.c1duclapthuongb.lan@moet.edu.
vn

Mỹ thuật
Huỳnh Thị Thanh Trúc 2011 TH Nguyễn Văn Quá, huyện Đức Hòa 0774155108 truchuynhthithanh103@gmail.com

mailto:ngohuong09101982@gmail.com
mailto:dinhhuong2708@gmail.com
mailto:vu.nhonninhb@gmail.com
mailto:thaihienan09@gmail.com
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Mỹ thuật
Phan Thanh Trúc 2012 TH Hoà Khánh Đông, huyện Đức Hòa 0942735769 thanhtruc90hkd@gmail.com

Mỹ thuật
Dương Trùng Dương 2013 TH Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hòa 365398188 duongtrungduong2013@gmail.com

Mỹ thuật
Huỳnh Thanh Phương 1992 TH Võ Văn Ngân, huyện Đức Hòa 0786407651 thanhphuong040492@gmail.com

Mỹ thuật
Nguyễn Thị Yến Trinh 2013 TH&THCS Lê Minh Xuân, huyện Đức Hòa 364839938 nguyentrinh.9938@gmail.com

Tiếng Anh Nguyễn Thị Mộng Linh 2002 TH Nguyễn Văn Siêu, huyện Bến Lức 0358584958 mlinhnvs@gmail.com

Tiếng Anh
Trương Thị Phương Hạ 2011 TH Gò Đen, huyện Bến Lức 0909946293 hatruongthiphuong@gmail.com

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Diễm Kiều 2014 TH Bình Chánh, huyện Bến Lức 0907770439 diemkieusun0709@gmail.com

Tiếng Anh
Đặng Thị Hương Giang 2005 TH TT Bến Lức, huyện Bến Lức 0972957376 hgiangttbl@gmail.com

Tiếng Anh
Nguyễn Đoàn Kiên Trinh 2002 TH Mai Thị Non, huyện Bến Lức 0918420118 kientrinhviolet@gmail.com

Tiếng Anh
Phạm Ngọc Liên 2001 TH An Thạnh, huyện Bến Lức 0366052832 phamngoclien961980@gmail.com

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Liên 2012 TH Phước Lợi, huyện Bến Lức 0342727216 nguyenthimylien08@gmail.com

Tiếng Anh
Đoàn Thị Ngọc Xuân 2011 TH Lương Hòa, huyện Bến Lức 0819450739 doanthingocxuananhvan@gmail.com

Tiếng Anh
Trần Thanh Nhàn 2010 TH&THCS Thanh Phú, huyện Bến Lức 0392096119 nhanthtp1989@gmail.com

Tiếng Anh
Võ Thị Tú Uyên 2013 TH Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức 0937230324 uyen.misa@gmail.com

Tin học Nguyễn Thành Công 2010 TH Phước Tuy, huyện Cần Đước
0779787577 ntcong31k10@gmail.com

Tin học Nguyễn Thị Mỹ Dung 2012 TH Long Khê, huyện Cần Đước
0988971708 nguyendung101291@gmail.com

mailto:mlinhnvs@gmail.com
mailto:hatruongthiphuong@gmail.com
mailto:phamngoclien961980@gmail.com
mailto:ntcong31k10@gmail.com
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Tin học Võ Thị Mộng Hà 2010 TH Long Cang, huyện Cần Đước
0919239741 monghalk@gmail.com

Tin học Nguyễn Lê Thanh Liêm 2011 TH Long Hòa, huyện Cần Đước 0906303101 nguyenlethanhliem@gmail.com

Tin học Nguyễn Thị Thùy Trang 2011 TH Long Trạch 2, huyện Cần Đước
0972359532 trangthhoaloi@gmail.com

Tin học
 Đào Công Tuấn Anh 2017  TH Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa 0986471419  thienky230393@gmail.com

Tin học
 Võ Thị Vội 2013  TH&THCS Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa 0168209697  vtvsptin@gmail.com

Tin học
 Võ Thị Dung 2013 TH Nguyễn Văn Dinh, huyện Mộc Hóa 0388316242  vodungdung92@gmail.com

Tin học
 Nguyễn Thành Lợi 2013 TH&THCS Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa 0947767468  thanhloibhd@gmail.com

Tin học
 Liêu Quốc Dũng 2012 TH Tân Thành, huyện Mộc Hóa 0932922963  itquocdung.87@gmail.com

Công nghê  Lý Thị Thúy Trang 2014
TH Rạch Núi, huyện Cần Giuộc 0786022198 lythithuytranglp@gmail.com

Công nghê  Võ Thị Thùy Dương 2008 Tiểu học Long Thượng, huyện Cần Giuộc
0975734508 thuyduong11087@gmail.com

Công nghê  Nguyễn Thị Ngọc Diễm 1994
TH&THCS Phước Hậu, huyện Cần Giuộc 0983022830 ngocdiem9974@gmail.com

Công nghê
 Bùi Thụy Yến Nhi

2016
TH Thuận Thành, huyện Cần Giuộc 0398697057 yennhipink@gmail.com

Công nghê  Trần Thị Ngọc Linh 1999 Tiểu học Tân Kim, huyện Cần Giuộc 0903324761 ngoclinh1069@gmail.com

Công nghê Huỳnh Kim Định 2002 TH Tân Đông, huyện Thạnh Hóa 097 8104145 huynhdinh1183@gmail.com

Công nghê Phạm Trí Dũng 1991 TH Thủy Đông, , huyện Thạnh Hóa
0796949252 dung4744@gmail.com

mailto:nguyenlethanhliem@gmail.com
mailto:thuyduong11087@gmail.com
mailto:yennhipink@gmail.com
mailto:ngoclinh1069@gmail.com
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Công nghê Nguyễn Duy Tân 2002 TH Thủy Tây, , huyện Thạnh Hóa 0382591109 duytan1239@gmail.com

Công nghê Nguyễn Văn Bình 2008 TH Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa 0944962327
nguyenvanbinh15051987@gmail.com

Công nghê Lê Thị Anh Thư 2002 TH Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa 0942683447
c1.anhthu2016@gmail.com

                             Danh sách có 110 giáo viên
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